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I. NHẬN XÉT CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
1. Nhận xét chung
- Có đầy đủ các mục theo mẫu quy định;
- Thứ tự các mục sắp xếp đúng thứ tự.
2. Nội dung báo cáo
2.1. Nội dung phần giới thiệu chung về Trường, Khoa, chương trình đào tạo
Bản báo cáo tự đánh giá chương trình nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM có phần giới thiệu rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của các văn bản hiện hành về công tác bảo đảm chất lượng.
2.2. Bảng điểm tổng hợp 
Không có lỗi số học, biểu mẫu đúng qui định.
2.3. Nội dung báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn:
- Nội dung báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu của từng tiêu chí, tiêu chuẩn. 
- Đoàn cần khảo sát lại minh chứng để đánh giá điểm đạt của Trường.




2.3. Nội dung báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn: 
	Nội dung Tiêu chí, Tiêu chuẩn
	Nhận xét chi tiết báo cáo tự đánh giá

	
	Các yêu cầu để trường đáp ứng tiêu chuẩn
	Gợi ý bổ sung minh chứng

	
	Các nội dung cần lưu ý kiểm tra minh chứng, khảo sát, phỏng vấn...
	Các lưu ý khác của Đoàn với cơ sở GDNN

	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	
	

	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	Mô tả cơ bản theo nội hàm tiêu chuẩn, tuy nhiên MC còn chưa đủ để đánh giá tiêu chuẩn đạt. Đoàn sẽ kiểm tra MC và phỏng vấn các đối tượng liên quan để kết luận tiêu chuẩn đạt.
	

	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	Đoàn sẽ rà soát kiểm tra MC và phỏng vấn các đối tượng
	

	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	
	

	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo
	Đoàn sẽ kiểm tra MC và số liệu tuyển sinh hàng năm.
	

	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định; tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp chứng chỉ theo quy định; hồ sơ người học đầy đủ và đúng theo quy định.
	Đoàn sẽ kiểm tra MC và phỏng vấn các đối tượng, dự giờ giáo viên để đánh giá tiêu chuẩn.
	MC bổ sung
+ Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng

	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Đoàn sẽ khảo sát thực tế kiểm tra hồ sơ MC trường cung cấp.
	MC cần bổ sung
+ Thống kê việc ứng dụng CNTT và phần mềm mô phỏng trong giảng dạy của từng mô đun.
+ Số liệu khảo sát các đối tượng về nội dung trên.

	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
	Đoàn kiểm tra MC trường cung cấp
	

	[bookmark: _GoBack]Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	
	

	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Cần phân tích cụ thể từng giai đoạn biên soạn chỉnh sửa chương trình
Phân tích thêm về cập nhật các chương trình môn chung theo - Các Thông tư 10/2018/TTBLĐTBXH, 11/2018/TT-BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TTBLĐTBXH, 24/2018/TT-BLĐTBXH, 03/2019/TT-BLĐTBXH quy định về các môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Và các thông tư của bộ LĐTB&XH về quy định lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực cả người học
	

	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	Cần làm rõ thêm thành phần trong hội đồng thẩm định chương trình theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017.
Cần làm rõ số liệu khảo sát đối tượng liên quan.
Đoàn sẽ phỏng vấn lấy ý kiến của các đối tượng liên quan.
	BS Các Phiếu nhận xét của các thành viên hội đồng thẩm định kèm theo biên bản họp hội đồng thẩm định.

	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	Phân tích rõ hơn việc Đối chiêu thêm thông tư Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông để đưa ra chuẩn đầu ra.
Làm rõ số liệu các khảo sát
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	

	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	Làm rõ số liệu các khảo sát các đối tượng
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	

	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	Chưa mô tả hết nội hàm tiêu chuẩn, cần làm rõ phần điều kiện thực hiện môn học và danh mục tối thiểu của nghề.
Bố sung phần ý kiến của các đối tượng có liên quan
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	

	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Bố sung phần ý kiến của các đối tượng có liên quan
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	

	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Cần làm rõ nội dung, số lượng hssv liên thông của chương trình
	

	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo
	Cần mô tả rõ hơn số mô đun môn học trong nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và số giáo trình tương ứng và số lượng bản in giáo trình
	

	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định
	Báo cáo phù hợp nội hàm, nhưng chưa mô tả rõ quá trình cập nhật ct các năm 2019-2020-2021-2022. Đoàn sẽ kiểm tra chi tiết nội dung cập nhật theo quy định
	

	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực
	Nội dung báo cáo mô tả phù hợp nội hàm tiêu chuẩn.
Cần làm rõ số liệu khảo sát của các đối tượng liên quan.
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	

	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Nội dung báo cáo mô tả phù hợp nội hàm tiêu chuẩn.
Cần làm rõ số liệu khảo sát của các đối tượng liên quan.
Đoàn sẽ phỏng vấn đối tượng liên quan
	





II. NHẬN XÉT TỔNG HỢP VÀ ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG
1. Nhận xét tổng hợp
- Cấu trúc của Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng T. HCM thực hiện theo mẫu quy định của Thông tư số 28/2017/TT-LĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
- Nội dung tổng thể đảm bảo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên nội dung trong một số tiêu chuẩn mới chỉ đưa ra nhận định hay minh chứng, chưa phân tích mô tả và chưa có nhiều số liệu cụ thể. Đoàn cần kiểm tra minh chứng cụ thể để có cơ sở đánh giá đúng chất lượng và khách quan.
2. Các đề nghị đối với Trường
- Để chuẩn bị tốt cho công tác khảo sát thực tế của Đoàn đánh giá ngoài, đề nghị Trường chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam phục vụ cho công tác chọn mẫu và sắp xếp minh chứng theo quy định để thuận tiện cho công tác đánh giá; các đối tượng cần phỏng vấn được thực hiện đúng theo lịch khảo sát chính thức đã thống nhất với Trường;
- Bổ sung các thông tin, minh chứng; những lưu ý của Đoàn đánh giá ngoài đối với Trường, cụ thể trong các cột nhận xét của từng tiêu chuẩn của các tiêu chí./.


                                                        Ngày 08 tháng 12 năm 2022         
			Nơi nhận:
- Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Các thành viên Đoàn KĐ CLGDNN;
- Lưu Văn phòng Công ty.



	     TRƯỞNG ĐOÀN





      TS. Nguyễn Mạnh Cường
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